
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM OCOP CỦA TỈNH HƯNG YÊN 
 

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 
Đại diện/Điện 

thoại 

Xếp 

hạng 

1 Nhãn quả tươi 

HTX Nhãn Miền 

Thiết 

Xã Hàm Tử, huyện 

Khoái Châu 

Nguyễn Văn Thế 

0989 548 559 

4 sao 

2 Long nhãn 3 sao 

3 Mật ong hoa nhãn 3 sao 

4 Thịt gà Đông Tảo 
HTX Chăn nuôi 

và kinh doanh gà 

Đông Tảo 

Xã Đông Tảo, 

huyện Khoái Châu 

Lê Quang Thắng 

0964 999 636 

4 sao 

5 Giò lụa gà Đông Tảo 3 sao 

6 Giò xào gà Đông Tảo 3 sao 

7 Nanocurcumin 

Công ty TNHH 

Hoàng Minh 

Châu Hưng Yên 

Xã Chí Tân, huyện 

Khoái Châu 

Hoàng Quang 

Đông 

0967434323 

4 sao 

8 Tinh bột nghệ 4 sao 

9 Bột nghệ 4 sao 

10 Sữa nghệ Nano Collagen  3 sao 

11 
Curcumin bột Hoàng Minh 

Châu 
4 sao 

12 Kem nghệ  3 sao 

13 Dầu lạc 

HTX Thương mại 

dịch vụ sản xuất 

nghệ Đại Hưng 

Xã Đại Hưng, 

huyện Khoái Châu 

Nguyễn Văn Quân 

0977 514 781 

3 sao 

14 Tinh nghệ mật ong Corri  3 sao 

15 Bột nghệ corri 3 sao 

16 Tinh bột nghệ 3 sao 

17 Chuối sấy giòn  

HTX Nông sản 

Toàn Phát 

Xã Bình Kiều, 

huyện Khoái Châu 

Nguyễn Văn Phát 

0986063053 

3 sao 

18 Chuối sấy dẻo 3 sao 

19 Long nhãn 3 sao 

20 Nhãn miền (quả tươi) 
HTX nông sản 

sạch Minh Bảo 

Xã Bình Kiều, 

huyện Khoái Châu 

Phạm Đức Long 

0984389136 
3 sao 

21 Nước Enzyme S7 Hộ Kinh doanh 

Thuỷ Tâm Mộc 

Xã Bình Kiều, 

huyện Khoái Châu 

Lê Thị Ngát 

0845627777 

3 sao 

22 Nước sung S7 3 sao 

23 Cây Chanh vàng bon sai 
HTX nông sản 

Phú Quý 

Xã Tân Dân, huyện 

Khoái Châu 

Nguyễn Hữu Hà  

0344519046 
3 sao 

24 Chả sụn gà Đông Tảo 

Công ty cổ phần 

thực phẩm Giang 

Tuấn Vũ 

Xã Đông Tảo, 

huyện Khoái Châu 

Giang Tuấn Vũ 

0918.768.688 

3 sao 

25 Giò gà Đông Tảo 3 sao 

26 Xúc xích tươi - an toàn 3 sao 

27 Giò lụa - an toàn 3 sao 

28 Nhãn miền quả tươi 

THT sản xuất 

nhãn VietGap 

Nhất Long 

Xã Ông Đình, 

huyện Khoái Châu 

Vũ Công Tỵ 

0983338145 
3 sao 



29 Nhãn miền quả tươi 

THT sản xuất 

nhãn VietGap 

Dân Tiến 

Xã Dân Tiến, 

huyện Khoái Châu 

Lưu Văn Kiên 

0387912553 

0978905614 

3 sao 

30 Quất bon sai 
THT quất cảnh 

Thiết Trụ 

Xã Bình Minh, 

huyện Khoái Châu 

Lê Văn Nguyễn 

0978003288 
3 sao 

31 Long nhãn Công ty TNHH 

Lai Hoài 

Xã Hồng Nam, TP. 

Hưng Yên 

Hà Văn Lai 

0375739999 

4 sao 

32 Hạt sen 4 sao 

33 Nhãn quả tươi 

HTX Tiên Châu 

Phố Hiến 

Xã Hồng Nam, TP. 

Hưng Yên 

Ngô Quang Điện 

0904 107 845 

3 sao  

34 Nhãn Hương Chi 4 sao 

35 Nhãn cùi Tiên Châu  4 sao 

36 Long nhãn 3 sao  

37 Mật ong 3 sao  

38 Nhãn quả tươi HTX cây ăn quả 

đặc sản Quyết 

Thắng 

Xã Tân Hưng, TP. 

Hưng Yên 

Trần Văn Mý 

0974 761 297 

3 sao  

39 Nhãn Hương chi  4 sao 

40 Nhãn quả tươi 

HTX sản xuất 

nhãn lồng Nễ 

Châu 

Xã Hồng Nam, TP. 

Hưng Yên 

Nguyễn Văn Tám 

0972 425 007 

3 sao 

41 Long nhãn 3 sao 

42 Mật ong hoa nhãn 3 sao 

43 Hạt sen 3 sao 

44 Bột sắn dây 3 sao 

45 Sấu tươi giòn 
Hộ kinh doanh 

Quyến Lưu  

Xã Phương Chiểu, 

TP. Hưng Yên 

Nguyễn Văn 

Quyến 

0915 323 951 

3 sao 

46 Xà lách 

Công ty cổ phẩn 

rau, củ, quả Nhật 

Việt 

Xã Trung Nghĩa, 

TP. Hưng Yên 

Vũ Ngọc Thuấn 

0982 995 599 
3 sao 

47 Trà cà gai leo HTX Đầu tư và 

phát triển nông 

nghiệp công nghệ 

cao Minh Châu  

Xã Bảo Khê, TP. 

Hưng Yên 

Nguyễn Quốc Việt 

0978219333 

3 sao  

48 Trà măng tây 3 sao 

49 Trứng gà 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Miền 

Xã Hồng Nam, TP. 

Hưng Yên 

Nguyễn Thị Miền 

0363512888 
3 sao  

50 Cam Quảng Châu 

HTX sản xuất và 

kinh doanh nông 

sản chất lượng 

cao Quảng Châu 

Xã Quảng Châu, 

TP. Hưng Yên 

Nguyễn Văn Biết 

985192497 
3 sao 

51 Long nhãn 

Hộ kinh doanh 

Đỗ Thị Ngoãn 

Xã Tân Hưng, TP. 

Hưng Yên 

Đỗ Thị Ngoãn 

0983602607 

3 sao 

52 Mật ong hoa nhãn 3 sao 

53 Hạt sen 3 sao 

54 Bột sắn dây 3 sao 

55 Long nhãn Hộ kinh doanh Phường Hiến Nam, Nguyễn Văn Tác 3 sao 



56 Hạt sen Lâm Gia TP. Hưng Yên 0911732111 3 sao 

57 Bột sắn dây 3 sao 

58 Long nhãn 
Hộ kinh doanh 

Mai Trang - Tinh 

hoa Phố Hiến 

Phường Lê Lợi, 

TP. Hưng Yên 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

0934217999 

3 sao 

59 Mật ong hoa nhãn 3 sao 

60 Hạt sen 3 sao 

61 Long nhãn Hộ kinh doanh cơ 

sở Mật ong Mai 

Cừ (Nguyễn Văn 

Cừ) 

Phường Lê Lợi, 

TP. Hưng Yên 

Nguyễn Văn Cừ 

0979761389 

3 sao 

62 Hạt sen 3 sao 

63 Mật ong hoa nhãn 3 sao 

64 Rau sạch Công ty cổ phẩn 

rau, củ, quả Nhật 

Việt 

Xã Trung Nghĩa, 

TP. Hưng Yên 
Vũ Ngọc Thuấn 

0982 995 599 

3 sao 

65 Rau xà lách 3 sao 

66 Hương nụ 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Như 

Dũng 

Xã Bảo Khê, TP. 

Hưng Yên 

Nguyễn Như Dũng 

0975239620 
3 sao 

67 Giấm nhãn 

Công ty cổ phần 

nông nghiệp hữu 

cơ Tuệ Viên 

Khu đô thị 

Ecopark, huyện 

Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

Nguyễn Thị 

Phương Liên 

0931052288 

4 sao 

68 Xà bông nghệ Hand -made 4 sao 

69 Nước súc miệng bạc hà 4 sao 

70 Xà bông gấc Handmade 3 sao 

71 Xà bông Lô hội Handmade 3 sao 

72 Xà bông sả Handmade 3 sao 

73 Xà bông gừng Handmade 3 sao 

74 Xà bông tía tô Handmade 3 sao 

75 
Xà bông thảo mộc 

Handmade 
3 sao 

76 
Xà bông than hoạt tính 

Handmade 
3 sao 

77 Bộ Tam đa HTX Nông 

nghiệp, thủ công 

mỹ nghệ - mộc 

dân dụng Tùng 

Lâm 

Xã Hòa Phong, thị 

xã Mỹ Hào 

Nguyễn Đình Thao 

0984390675 

3 sao 

78 Chuột tài lộc  3 sao 

79 Di Lặc đứng bao tiền HTX nông 

nghiệp, chăn nuôi 

và đồ gỗ mỹ nghệ 

Hòa Phong 

Xã Hòa Phong, 

TX. Mỹ Hào 

Phạm Thành Lợi  

973225168 

3 sao 

80 Cóc Tài lộc 3 sao 

81 Mật ong hoa nhãn 

Công ty TNHH 

Mật ong Danh Vị 

Xã Mễ Sở, huyện 

Văn Giang 

Lê Thanh Phú 

0983151036 

4 sao 

82 Sữa ong chúa 4 sao 

83 Phấn hoa ong 3 sao  

84 Khô gà Việt Công ty cổ phần 

T389 Việt Nam 

Xã Liên Nghĩa, 

huyện Văn Giang 

Nguyễn Thị thu 

Nguyệt 

0938724458 

4 sao 

85 Khô heo Việt 4 sao 



86 Muối vừng Việt 3 sao 

87 Ổi Văn Giang HTX sản xuất 

rau, củ quả an 

toàn Văn Giang 

Xã Liên Nghĩa, 

huyện Văn Giang 

Lý Thị Hà  

0967363133 

3 sao 

88 Cam Văn Giang 3 sao 

89 Ruốc thịt gà Hộ kinh doanh 

Hải Hiền 

Xã Mễ Sở, huyện 

Văn Giang 

Chu Minh Hải  

0935131010 

3 sao 

90 Ruốc gà cay 3 sao 

91 
Hoa Dạ Yến thảo rủ trồng 

trên chậu 

HTX hoa, cây 

cảnh xã Xuân 

Quan 

Xã Xuân Quan, 

huyện Văn Giang 

Võ Tuấn Phong 

0913511294 
3 sao 

92 
Quất cảnh trồng trên chum, 

chậu, lọ 

HTX DVNN tổng 

hợp xã Thắng Lợi 

Xã Thắng Lợi, 

huyện Văn Giang 

Đỗ Thị Tình 

0358057437 
3 sao 

93 Ổi quả (giống ổi Đài Loan) 

HTX sản xuất 

rau, quả an toàn 

Ngọc Bộ  

Xã Long Hưng, 

huyện Văn Giang 

Ngô Sỹ Thịnh 

0982259621 
3 sao 

94 Dưa lưới HTX sản xuất 

cung ứng rau quả 

và cây dược liệu 

An Thịnh Phát 

Xã Tống Trân, 

huyện Phù Cừ 

Bùi Văn phương 

0971 998 929 

4 sao 

95 Dưa chuột Maya 3 sao 

96 Vải trứng Hưng Yên 

HTX Nông 

nghiệp Quyết 

Tiến 

Xã Phan Sào Nam, 

huyện Phù Cừ 

Mai Văn Quyết 

0397146781 
4 sao 

97 Vải lai chín sớm Phù Cừ 
HTX Nông 

nghiệp Thắng Lợi 

Xã Tam Đa, huyện 

Phù Cừ 

Nguyễn Văn Võ 

0989797368 
4 sao 

98 Cam  HTX Nông 

nghiệp Ngũ Phúc 

Xã Tam Đa, huyện 

Phù Cừ 

Nguyễn Văn Bính 

0974841532 

3 sao 

99 Cam đường canh  3 sao  

100 Vải lai chín sớm  

HTX Nông 

nghiệp Minh Tiến 

Xã Minh Tiến, 

huyện Phù Cừ 

Đồng Thị Thu 

Hương 

0385287137 

4 sao  

101 Nhãn Hương chi 3 sao 

102 Long nhãn 3 sao 

103 Nhãn quả tươi 

HTX Nông 

nghiệp kiểu mới 

Đức Thắng xã 

Minh Tân 

Xã Minh Tân, 

huyện Phù Cừ 

Nguyễn Văn Chiến 

0367597396 
3 sao  

104 Nhãn quả tươi 
HTX nông nghiệp 

và thủy sản Hưng 

Thịnh xã Quang 

Hưng 

Xã Quang Hưng, 

huyện Phù Cừ 

Tống Xuân Vũ 

0971801356 

3 sao 

105 Long nhãn 3 sao 

106 Hạt sen tươi 

HTX NN kiểu 

mới Đức Hạnh xã 

Đình Cao 

Xã Đình Cao, 

huyện Phù Cừ 

Doãn Thị Lan 

0866992608 
3 sao 

107 Cam lòng vàng 

HTX DV NN 

Cam lòng vàng  

Nguyên Hoà 

Xã Nguyên Hòa, 

huyện Phù Cừ 

Đặng Thành Nhơn 

0968181488 
3 sao 

108 Hoa hồng sấy  
Hộ kinh doanh 

Vũ Hồng Ngân 

Xã Quang Hưng, 

huyện Phù Cừ 

Vũ Hồng Ngân 

0971801356 
3 sao 

109 Giò lụa 

Hộ kinh doanh 

Doãn Trung 

Phóng 

Xã Đình Cao, 

huyện Phù Cừ 

Doãn Trung Phóng 

0915074877 
3 sao 



110 Trà mầm ngũ cốc 

Hộ kinh doanh 

Lương Đức Toàn 

Xã Hiệp Cường, 

huyện Kim Động 

Lương Đức Toàn 

0984064609 

4 sao 

111 Trà mầm đậu đỏ 4 sao 

112 Trà mầm đậu đen 4 sao 

113 Bột mầm đậu nành 4 sao 

114 Trà mầm gạo lứt 3 sao 

115 Trà mầm đậu nành 3 sao 

116 Bột mầm đậu đỏ 3 sao 

117 Bột mầm ngũ cốc 3 sao 

118 Bột mầm gạo lứt 3 sao 

119 Bột mầm đậu đen 3 sao 

120 Cam Đồng Thanh 

HTX sản xuất rau 

quả và DVTM xã 

Đồng Thanh 

Xã Đồng Thanh, 

huyện Kim Động 

Phạm Văn Quynh 

0793325713 
3 sao 

121 Trứng vịt 

HTX sản xuất con 

giống gia cầm 

Ngô Đức Thắng 

Xã Phạm Ngũ Lão, 

huyện Kim Động 

Ngô Đức Thắng 

0985320797 
3 sao 

122 
Rượu dừa Rucota Đào 

Công Thành HTX sản xuất 

rượu Thành Nhàn 

Xã Nghĩa Dân, 

huyện Kim Động 

Đào Công Thành 

0964886456 

3 sao 

123 Rượu nếp cái hoa vàng 3 sao 

124 
Trà dưỡng tâm an thần 

Việt Tú HTX đầu tư sản 

xuất và thương 

mại phát triển 

nấm sạch Việt Tú 

Xã Phú Thịnh, 

huyện Kim Động 

Nguyễn Văn Tú 

0975862568 

3 sao 

125 Trà linh chi Việt Tú 3 sao 

126 Cao linh chi Việt Tú 3 sao 

127 
Trà Đông trùng hạ thảo 

Việt Tú Công ty TNHH 

dược liệu Việt Tú 

Xã Phú Thịnh, 

huyện Kim Động 

3 sao 

128 
Đông trùng hạ  thảo Việt 

Tú 
4 sao 

129 Nhãn quả tươi Trịnh Tiệp 

HTX sản xuất và 

DVTM nhãn 

thương hiệu, hoa 

công nghệ cao 

Trịnh Tiệp 

Xã Ngọc Thanh, 

huyện Kim Động 

Trịnh Ngọc Tiệp 

0399578938 

0348807758 

4 sao 

130 Trứng gà 
HTX chăn nuôi 

Nguyễn Gia 

Xã Chính Nghĩa, 

huyện Kim Động 

Nguyễn Hữu Tuệ 

0975769022,  

0902175987 

4 sao 

131 Ví da nam vân cá sấu 

Công ty TNHH 

cộng đồng 18/4 

Xã Thọ Vinh, 

huyện Kim Động 

Trương Huy Hợi 

0915440521 

4 sao 

132 Ví da nữ vân cá sấu 4 sao 

133 Dây lưng da bò 4 sao 

134 Ví nam cầm tay da bò 4 sao 

135 Túi đựng laptop 4 sao 



136 Nhãn quả tươi chín sớm 
THT trồng nhãn 

xã Hiệp Cường 

Xã Hiệp Cường, 

huyện Kim Động 

Đặng Văn Ứng 

0787284323 
3 sao 

137 
Chuối tây (chuối quả tươi 

thương phẩm) 

THT trồng chuối 

xã Đức Hợp 

Xã Đức Hợp, 

huyện Kim Động 

Bùi Văn Thường 

0986376823 
3 sao 

138 Gạo nếp Hưng Việt Công ty cổ phần 

chế biến nông sản 

thực phẩm Hưng 

Việt 

Xã Quang Vinh, 

huyện Ân Thi 

Đặng Đình Đại 

0913208327 

4 sao 

139 Gạo sạch Hưng Việt 5A 4 sao 

140 Nấm rơm 

HTX sản xuất, 

nhân giống nấm 

công nghệ cao 

Nam Hàn 

Xã Phù Ủng, huyện 

Ân Thi 

Nguyễn Văn Khá 

0978408666 
3 sao 

141 Vải trứng Hưng Yên 
HTX Vải trứng 

Hưng Yên 

Xã Đa Lộc, huyện 

Ân Thi  

Đoàn Văn Hiểu 

0983569110 4 sao 

142 Nhãn Cùi Vân 

HTX nhãn Cùi 

Vân HL1-HL2 Hạ 

Lễ 

Xã Hạ Lễ, huyện 

Ân Thi 

Đỗ Đức Kha 

0984064424 

3 sao 

143 Nhãn đường phèn 3 sao 

144 Nhãn hương chi 3 sao 

145 Nhãn siêu ngọt 3 sao 

146 Cải ngọt 

HTX Dịch vụ 

nông nghiệp tổng 

hợp xã Yên Phú 

Xã Yên Phú, huyện 

Yên Mỹ 

Nguyễn Hữu Hưng 

0976828460 

3 sao  

147 Cải ngồng 3 sao  

148 Cải bó xôi 3 sao  

149 Cà chua 3 sao  

150 Mướp hương 3 sao  

151 Cải canh 3 sao 

152 Mướp đắng 3 sao 

153 Cà tím 3 sao 

154 Xà lách 3 sao 

155 Hành lá 3 sao 

156 
Ổi quả (giống ổi lê Đài 

Loan) 

THT sản xuất Ổi 

Lê Đài Loan theo 

VietGap thôn 

Ngân Hạnh xã 

Hoàn Long 

Xã Hoàn Long, 

huyện Yên Mỹ 

Trần Văn Luyến 

0983568272 
3 sao 

157 
Ổi quả (giống ổi lê Đài 

Loan) 

THT sản xuất Ổi 

Lê Đài Loan theo 

VietGap thôn Hòa 

Mục xã Hoàn 

Long 

Xã Hoàn Long, 

huyện Yên Mỹ 

Vũ Thị Thêm 

0346218556 

0976468965 

3 sao 

158 
Ổi quả (giống ổi lê Đài 

Loan) 

HTX sản xuất ổi, 

rau củ quả 

VietGap xã Hoàn 

Long 

Xã Hoàn Long, 

huyện Yên Mỹ 

Ngô Xuân Kiên 

0982746089 
3 sao 



159 Bưởi đào đường 
HTX Cây ăn quả 

xã Minh Châu 

Xã Minh Châu, 

huyện Yên Mỹ 

Phan Văn Thức 

0972276509 
3 sao 

160 Cam quả tươi HTX Nông 

nghiệp sạch Duy 

Nhất 

Xã Thủ Sỹ, huyện 

Tiên Lữ 

Bùi Duy Nhất 

0986379092 

3 sao  

161 Bưởi quả tươi 3 sao  

162 Cải ngọt 

HTX rau an toàn 

Bình Minh 

Xã Thiện Phiến, 

huyện Tiên Lữ 

Phạm Quốc Vượng  

0984841102 

3 sao 

163 Cà chua 3 sao 

164 Cà pháo 3 sao 

165 Giò tai lợn Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Thanh Lữ 

Xã Thụy Lôi, 

huyện Tiên Lữ 

Nguyễn Thị Thanh 

Lữ 

0352306440 

3 sao 

166 Giò bì lợn 3 sao 

167 Long nhãn Công ty TNHH 

SX-TM và xuất 

khẩu nông sản 

Việt Vinagri 

Xã Minh Phượng, 

huyện Tiên Lữ 

Trần Minh Đức 

0901104646 

4 sao 

168 Long nhãn ôm sen 4 sao 

169 Nhãn đường phèn 

HTX cây ăn quả 

xã Nhật Tân 

Xã Nhật Tân, 

huyện Tiên Lữ 

Nguyễn Duy Quý 

0912374180 

3 sao 

170 Nhãn chín sớm 3 sao 

171 Nhãn siêu ngọt 3 sao 

172 Nấm mộc nhĩ 

HTX nấm Thành 

Yên xã Trung 

Dũng 

Xã Trung Dũng, 

huyện Tiên Lữ, 

tỉnh Hưng Yên 

Nguyễn Đức Tình 

0904062729 

0971891333 

3 sao 

173 Nấm sò Thành Yên 3 sao 

174 Nấm rơm Thành Yên 3 sao 

175 Nấm linh chi (hồng chi) 3 sao 

176 Hoa cúc Thiên Phú  

HTX sản xuất 

dịch vụ tổng hợp 

Hoa Thiên Phú 

Xã Tân Quang, 

huyện Văn Lâm 

Đỗ Thị Hoa 

0982985738 
3 sao 

177 Trà hoa nhài 

Công ty TNHH 

Econashine 

Xã Lạc Đạo, huyện 

Văn Lâm 

Nguyễn Thị Hội 

0981081991 

3 sao 

178 Trà đậu biếc 3 sao 

179 Trà cỏ ngọt 3 sao 

180 Trà hoa hồng 3 sao 

181 Trà hoa cúc 3 sao 

182 Rượu nếp ngâm bách nhật 

Cơ sở sản xuất 

rượu Cúc Vinh 

Xã Lạc Đạo, huyện 

Văn Lâm 

Nguyễn Tuấn Vinh 

0356093374 

3 sao 

183 Rượu nếp cái hoa vàng 3 sao 

184 Rượu nếp cẩm 3 sao 

185 Rượu nếp mộc tuyền 3 sao 

186 Rượu đinh lăng 3 sao 

187 Rượu táo mèo 3 sao 

 


